
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 13114289 DH13QR Ngô Thị Kim Anh 5
2 13125809 DH14BQ Trần Ngọc Vân Anh 10
3 14163016 DH14ES Đỗ Vũ Quỳnh Anh 10
4 14154005 DH14OT Nông Chí Bảo 4
5 14124022 DH14QD Trần Quang Chất 6
6 14118008 DH14CK Nguyễn Đăng Châu 8
7 14162002 DH14GI Nguyễn Thái Châu 7
8 12153039 DH12CD Lương Hoàng Chương 6
9 14124046 DH14QD Nguyễn Thị Trang Đài 10

10 14124051 DH14QLA Nguyễn Tiến Đại 10
11 14162015 DH14GI Lê Quốc Đại
12 12112105 DH12DY Hồ Tấn Đạt 10
13 13155084 DH13KN Nguyễn Tiến Đạt 10
14 14130190 DH14DTB Nguyễn Tiến Đạt 8
15 14154080 DH14OT Nguyễn Hoàng Diển 5
16 13333085 CD13CQ Nguyễn Tiến Dũng
17 10333017 CD10CQ17 Võ Nguyễn Mỹ Duyên 10
18 12162013 DH12GI Lê Thị Huỳnh Duyên
19 14122223 DH14TM Châu Đoàn Khánh Duyên 3
20 14132132 DH14SP Trịnh Thị Mỹ Duyên 8
21 14113043 DH14NHB Phạm Thị Ngọc Giao 5
22 14132144 DH14SP Huỳnh Thị Bích Hà 7
23 14155008 DH14KN Huỳnh Liên Ngân Hà 5
24 12122133 DH12QT Nguyễn Thị Thanh Hằng 6
25 14155064 DH14KN Nguyễn Phi Hào 6
26 13114336 DH13LN Trương Văn Hảo 6
27 13131047 DH13CH Đàm Thị Hiến 10
28 14155067 DH14KN Thân Văn Hiến 6
29 14131058 DH14CH Hoàng Văn Hiếu 10
30 14132151 DH14SP Lê Nguyễn Bảo Hoài
31 12124028 DH12QL Nguyễn Văn Hoàng 6
32 14162020 DH14GI Nguyễn Bá Hưởng 6
33 13112095 DH13TY Nguyễn Hồng Huy
34 14154022 DH14OT Nguyễn Khánh Huy 10
35 13154126 DH13OT Nguyễn Vũ Khang 8
36 14122049 DH14TM Đỗ Thị Long Khánh
37 14162022 DH14GI Trần Tuấn Khoa 7
38 14116105 DH14KS Nguyễn Duy Khôi
39 13130212 DH13DT Nguyễn Trọng Kính 5
40 14162023 DH14GI Tạ Thị Lan 10
41 13114238 DH13LNGL Nguyễn Bá Long 5
42 14121010 DH14PT Đỗ Thành Luân 10
43 10135062 DH10TB Lục Cao Minh
44 12130332 DH12DT Nguyễn Thanh Nam



45 13131401 DH13CH Nguyễn Hoàng Nam 7
46 14115078 DH14GN Nguyễn Thị Tuyết Nga 5
47 14124165 DH14DC Huỳnh Thị Thanh Nga 2
48 13120301 DH13KT Trần Thị Kim Ngân
49 14122312 DH14QT Trần Thị Thảo Ngân 6
50 14125248 DH14BQ Nguyễn Thị Kim Ngân
51 14130268 DH14DTB Nguyễn Thị Hải Ngoại 7
52 14120143 DH14KM Đinh Nguyễn Bích Ngọc 5
53 14122319 DH14QT Trần Thị Hồng Ngọc 8
54 14163007 DH14ES Hán Nữ Hồng Ngọc 7
55 11143077 DH11KM Hoàng Thị Thu Nguyên
56 14155087 DH14KN Hồ Thị Nhi 6
57 14163008 DH14ES Trần Thị Kim Oanh 5
58 14149114 DH14QM Nguyễn Thuận Phát
59 14124229 DH14QLA Đoàn Thanh Phong 10
60 14124231 DH14QD Nguyễn Thanh Phong 7
61 13114105 DH13LN Trần Ngọc Phú 7
62 13115326 DH13GB Diệp Quang Phú 6
63 12130281 DH12DT Trần Hoàng Phúc
64 14122349 DH14QT Bạch Nguyên Phúc 9
65 11142089 DH11DY Nguyễn Thị Diễm Phương
66 12124265 DH12QL Nguyễn Thị Hồng Phương 0
67 14124250 DH14TB Trần Thị Phượng 7
68 14162027 DH14GI Lê Thị Phượng 10
69 13138165 DH13TD Man Hồng Quân 7
70 13114118 DH13QR Nguyễn Tấn Quỳnh
71 11112189 DH11TY Nguyễn Hoàng Sơn
72 14132212 DH14SP Nguyễn Ngọc Sơn 5
73 13127225 DH13MT Trần Khắc Sỹ 5
74 13114256 DH13LNGL Nguyễn Văn Tâm 5
75 12130106 DH12DT Phan Thanh Tân 9
76 13114207 DH13LNGL Hứa Văn Thanh 10
77 13124337 DH13TB Trần Chí Thanh
78 14124289 DH14QLB Nguyễn Chí Thanh 10
79 13114493 DH13QR Lê Ngọc Thành 6
80 14114270 DH14LN Lê Bá Thành
81 14126321 DH14SHA Trầm Minh Thành
82 13115377 DH13CB Nguyễn Ngọc Thảo
83 13118275 DH13CK Đặng Anh Thảo 4
84 14120048 DH14KT Phạm Thị Thanh Thảo 10
85 14132222 DH14SP Bùi Phương Thảo 5
86 14155109 DH14KN Trần Thị Phương Thảo 6
87 14138096 DH14TD Nguyễn Công Thiện 3
88 13111477 DH13TA Vũ Tấn Thịnh 10
89 13132366 DH13SP Phan Thị Anh Thư 5
90 14130340 DH14DTB Nguyễn Văn Thức 6
91 13132361 DH13SP Trần Thị Diễm Thúy 6
92 13132063 DH13SP Huỳnh Thị Châu Thủy 7



93 13130091 DH13DT Ngô Anh Tiến 6
94 13149435 DH13QM Nguyễn Thị Cẩm Trinh 10
95 14124387 DH14QLA Nguyễn Mạnh Đăng Trình 10
96 13149612 DH13QM Kim Đức Trịnh 6
97 14130356 DH14DTB Dương Quốc Trọng 10
98 13118060 DH13CK Phạm Quang Trung
99 14132250 DH14SP Hà Văn Trung 6

100 13118324 DH13CC Phạm Ngọc Truyền 5
101 12120501 DH12KT Hoàng Minh Cẩm Tú 7
102 14132257 DH14SP Nguyễn Thị Cẩm Tú 5
103 13122216 DH13QT Võ Đình Tự 5
104 12113299 DH12NHC Huỳnh Ngọc Tuấn 7
105 12130138 DH12DT Trương Minh Tuấn 10
106 13114179 DH13LN Vũ Mạnh Tuấn 6
107 13114552 DH13QR Lê Lâm Hoàng Tuấn 6
108 13120453 DH13KM Phạm Minh Tuyên 7
109 14124401 DH14QD Nguyễn Hữu Tuyên
110 11157347 DH11DL Nguyễn Thị Tuyền 7
111 13333620 CD13CQ Lê Thị Mộng Tuyền 10
112 13132089 DH13SP Kim Thị Bạch Tuyết 5
113 14130370 DH14DTB Mai Thị Tuyết 7
114 13155302 DH13KN Nguyễn Thị Xuân Uyên 7
115 14163313 DH14ES Nguyễn Thị Khánh Vân 5
116 13114217 DH13LNGL Huỳnh Ngọc Vũ 5
117 14127156 DH14MT Phan Ngọc Vỹ 8
118 13111580 DH13TA Tạ Thanh Xuân 5
119 13114281 DH13LNGL Nguyễn Như ý 10
120 14162009 DH14GI Võ Thị Khả Yến 7
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